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BỘ KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH BOOM!

THƯỜNG
Mã số bộ sản phẩm
76000278

Mẫu xe
Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo
Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang
web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

LƯU Ý
Đối với xe được trang bị Bộ điều khiển viễn tin (TCU) , sử dụng
Bộ 76000278A kết hợp với hướng dẫn này.

CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào
việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy
trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn
không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng
dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện
việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến
thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LƯU Ý
Tờ hướng dẫn này sử dụng thông tin có trong sách hướng dẫn
bảo dưỡng. Công tác lắp đặt này yêu cầu sử dụng đúng sách
hướng dẫn bảo dưỡng dành chomẫu xe. Bạn có thể lấy hướng
dẫn bảo dưỡng này tại đại lý của Harley-Davidson.

Quá tải điện
THÔNG BÁO

Có thể làm quá tải hệ thống sạc của xe bằng cách thêm
quá nhiều phụ kiện điện. Nếu tổng lượng điện tiêu thụ của
tất cả các phụ kiện điện hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào
lớn hơn mức mà hệ thống sạc của xe có thể tạo ra, điện
sẽ bị lấy từ ắc quy và điều đó có thể làm hỏng hệ thống
điện của xe. (00211d)

Khi mua bộ công cụ này bạn sẽ được quyền sử dụng phần
mềm điều chỉnh âm thanh được phát triển riêng cho Hệ thống
Âm thanh Cao cấp. Phần mềm điều chỉnh cân bằng độc đáo
này được thiết kế để tối ưu hiệu quả và đáp ứng âm thanh của
hệ thống loa gầm trước BOOM! Ngay cả khi Đại lý
Harley-Davidson không lắp đặt bộ dụng cụ này, phần mềm
điều chỉnh cân bằng đặc biệt này vẫn có sẵn miễn phí ở bất
kỳ đại lý nào thông qua Kỹ thuật viên Kỹ thuật số II. Mức phí
nhân công đại lý có thể được áp dụng cho việc nâng cấp này.

CẢNH BÁO

Khi lắp bất kỳ phụ kiện chạy điện nào, hãy chắc chắn rằng
bạn không vượt quá định mức ampe tối đa của cầu chì
hoặc cầu dao bảo vệmạch điện đang được sửa đổi. Cường
độ dòng điện vượtmức tối đa có thể gây trục trặc hệ thống
điện, từ đó có khả năng dẫn đến thương tích nghiêm trọng
hoặc tử vong. (00310a)

Bộ khuếch đại này cần nhiều dòng hơn tới 8 amp từ hệ thống
điện.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm
Xem Hình 11 và Bảng 3 .

Chuẩn bị
LƯU Ý

Đối với các xe trang bị còi báo động:

• Xác minh rằng xe có chìa thông minh.

• Khởi động xe.

1. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng. Thực hiện theo các
hướng dẫn để tháo yên xe, bình nhiên liệu, yếm ngoài và
ống gió.

2. Xem Hình 1 . Tháo nắp rãnh đặt dây.

LƯU Ý
Các đầu nối điện được phân biệt trong hướng dẫn bảo
dưỡng bằng các chữ số và chữ cái ghi trong ngoặc trên
tài liệu này.

is07733

Hình 1. Rãnh đặt dây
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[280]1.
[184]2.

Hình 2. [184] & [280]

3. Xem Hình 2 . Tháo cáp nối cho đầu nối [184] và [280] khỏi
giá đỡ radio.

4. Xem Hình 3 . Nếu có, tách riêng các ăng ten XM/Nav khỏi
giá đỡ radio và để sang một bên.

is07735

Hình 3. Tháo ăng-ten

is07736

Hình 4. Đinh vít của giá đỡ radio

5. Xem Hình 4 . Tháo và giữ lại bốn khung đỡ radio bằng
cách tháo vít radio.

6. Cố định giá đỡ bộ khuếch đại. Lắp đặt bốn khung đỡ radio
bằng vít radio. Siết đến.
Mô-men: 2–3 N·m (18–27 in-lbs)

Lắp đặt
1. Xem Hình 5 . Lắp chốt đinh tán và giá đỡ bộ khuếch đại

vào bộ khuếch đại. Siết đến.
Mô-men: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)

1
2

4 3

is07740a

Bộ khuếch đại1.
Giá đỡ cuối bộ khuếch đại2.
Vít giá đỡ cuối bộ khuếch đại3.
Chốt đinh tán4.

Hình 5. Đinh tán bộ khuếch đại và Giá đỡ cuối bộ khuếch
đại

1

2

3
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Vòng đệm1.
Dàn khuếch đại2.
Đai ốc bộ khuếch đại3.

Hình 6. Lắp đặt Bộ khuếch đại

2. Xem Hình 6. Lắp đặt bộ khuếch đại.

a. Chèn chốt vào lỗ cáp của giá đỡ bộ khuếch đại.

b. Cố định các lỗ của bộ khuếch đại bên trên đinh tán
của giá đỡ bộ khuếch đại.

c. Lắp đặt hai đai ốc. Siết đến.
Mô-men: 6–11 N·m (4–8 ft-lbs)

LƯU Ý
Không làm xước bộ khuếch đại trên khung khi cố
định qua các đinh tán.
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3. Xem Hình 7 . Lắp đặt cáp nối [184] và [280] vào giá đỡ bộ
khuếch đại và nếu có, cố định ăng-ten SiriusXM & NAV.

LƯU Ý
Khung khuếch đại có một chiếc kẹp cho một máy phát bộ
mở cửa gara. Nếu xemô tô có khung khuếch đại, di chuyển
nó đến vị trí này. Đinh tán ở phía trước của khung chỉ dành
cho sử dụng CVO.

2
1

3
4
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Ăng ten XM/NAV1.
[280]2.
Bộ mở cửa ga ra3.
[184]4.

Hình 7. Di chuyển giắc nối

1

2

345

6

78

9
is07743a

[149] Bộ khuếch đại1.
[35A] loa LH (đầu vào từ radio)2.
[35B] loa LH (đầu ra bộ khuếch đại)3.
[22] RHCM4.
[34A] loa RH (đầu vào từ radio)5.
[34B] loa RH (đầu ra bộ khuếch đại)6.
[162] đầu ra kênh phía sau (từ radio) (FLHX được
hiển thị)

7.

[313] Kênh đầu ra phía sau (từ bộ khuếch đại)8.
[299] nguồn P&A9.

Hình 8. Bó dây kết nối

4. Xem Hình 8 . Cố định bó dây như được hiển thị và kết nối
các giắc nối. Kết nối cho [162] và [313] được nêu chi tiết
trong các ghi chú dưới đây.

LƯU Ý
• Các mẫu xe FLHX: Nếu lắp đặt thêm một bộ khuếch

đại cạnh các loa có sẵn trước đó, hãy xem phần "Nâng
cấp" để biết hướng dẫn kết nối dây cáp.

• Nếu bộ khuếch đại này được sử dụng với một bộ
khuếch đại thứ cấp để kích hoạt sáu hoặc tám loa, xem
chi tiết kết nối [162] và [313] ở Bảng 1 , Bảng 2 và bộ
công cụ 76000280. FLHX(S) [162] đầu ra kênh phía sau
Molex 4 chiều từ radio. Được sử dụng cho đầu ra loa
mà không cần bộ khuếch đại. Xem Hình 8 . Không sử
dụng với bộ khuếch đại chính, được dùng cho ĐẦU
VÀO bộ khuếch đại thứ cấp. Xem Hình 10.
FLHTC/FLHTK/TRIKE [162] (R) đầu ra kênh phía sau
Molex 16 chiều từ radio. Chứa tất cả dây loa phía sau.
Lắp đặt 69200714 để sử dụng với bộ khuếch đại (xem
Bước 7). Bộ khuếch đại yếm [313] một đầu ra 4 chiều
Molex của bộ khuếch đại chính, có thể được sử dụng
cho loa túi yên, loa chậu phía sau hoặc yếm dưới. Dành
riêng cho yếm dưới khi được sử dụng trên cấu hình sáu
hoặc tám loa.

Bảng 1. Đầu nối [313] của dây nối bộ khuếch đại
SỐ LƯỢNG LOAMẪU XE

8642
BBAKhông cóFLHX(S)
FFCKhông cóFLHTCU

KHÔNG
PHÙ HỢP

FCKhông cóFLHTK

KHÔNG
PHÙ HỢP

KHÔNG
PHÙ HỢP

CKhông cóTRIKE

Đ: Kết nối với dây nối 69200489 (cho bạt phủ xe hoặc R. Loa
chậu) hoặc dây phần yếm dưới 69200612
B: Kết nối với dây nối 69200489. Đầu còn lại của dây nối để
nối mở rộng loa 69200490 [296]
C: Kết nối với dây nối 69200489. Đầu khác của dây nối phía
sau loa kết nối 69200714 (xem bên dưới)
F: Chỉ kết nối [313] với yếm dưới. Không cần dây nối
69200489
N/A: Hệ thống 2 loa không yêu cầu sử dụng [313]

Bảng 2. Giắc nối [162] của Bộ dây yếm và Bộ khuếch đại
SỐ LƯỢNG LOAMẪU XE

8642
EEDKhông cóFLHX(S)
GGCKhông cóULTRA

KHÔNG
PHÙ HỢP

GCKhông cóFLHTK

KHÔNG
PHÙ HỢP

KHÔNG
PHÙ HỢP

CKhông cóTRIKE

D: Không kết nối, để lại nắp thời tiết theo thiết kế của hãng
tại chỗ
E: Kết nối với dây nối 69200489. Đầu còn lại của dây nối để
nối mở rộng loa 69200490 [296]
G: Nối loa sau kết nối 69200714 để mở rộng loa [296] và dây
nối [297] 69200489 không được sử dụng.
N/A: Hệ thống 2 loa không yêu cầu sử dụng [162]

5. Dẫn dây nối ắc quy thông qua rãnh đặt dây và nối với các
cực ắc quy tương ứng.

6. Tháo cực - và + của ắc quy.

a. Đặt đầu cốt có nhãn B+ ở cực dương của ắc quy.
Lắp bu-lông.
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b. Đặt các nhãn có ký hiệu B- trên cực âm của ắc quy.
Lắp bu-lông.

c. Siết chặt các bu lông đến.
Mô-men: 6,8–7,9 N·m (60–70 in-lbs)

d. Cố định giá giữ cầu chì thẳng hàng ở vị trí có thể tiếp
cận để thực hiện thao tác tháo gỡ tối thiểu, không
được đặt bên trong rãnh đặt dây.

7. Chỉ dành cho các mẫu FLHTCU/K và Trike Xem Bảng
1 và Bảng 2 . Lắp đặt bó dây nối liên kết loa chậu phía sau
(69200714).

a. Xem Hình 10. Ngắt kết nối [162] nằm phía tựa lưng
người ngồi sau.

b. Kết nối giắc cắm phù hợp với bộ dây nối [162A/B].

c. Kết nối phía bên ổ cắm 4 chiều của 69200714 với
dây nối bên pin 4 chiều 69200489. Sử dụng nắp (từ
313) để cắm phía 4 pin không sử dụng của
69200714.

d. Nếu sử dụng bộmở rộng loa 76000280, kết nối cạnh
pin 4 chiều của 69200714 để lắp ổ cắm 4 chiều của
[296]. Kết nối phía bên ổ cắm 4 chiều của 69200714
để lắp pin 4 chiều [297].

8. Xem Hình 9 . Lắp đặt nắp bảo vệ rãnh đặt dây. Lắp nắp
bất kỳ giắc cắm bên pin không sử dụng với 72632-10,
được cung cấp với 692000478 [313] hoặc từ bộ dây yếm
của nhà cung cấp [162] trên các mô hình FLHX.

1

2

3

is07744

Cực âm của ắc quy -1.
Cực dương của ắc quy +2.
Vị trí giá kẹp cầu chì3.

Hình 9. Kết nối ắc quy

9. Dùng dây bó cáp để cố định bó dây. Kiểm tra chắc chắn
việc đi dây không cản trở tay lái và giảm sóc.

CẢNH BÁO

Bảo đảm rằng bạn có thể đánh lái xe mượt mà và không
gặp trở ngại. Hệ thống đánh lái bị kẹt có thể dẫn đến mất
khả năng kiểm soát xe và gây thương tích nghiêm trọng
hoặc tử vong. (00371a)

10. Xem Hình 7 . Các mẫu xe được trang bị SiriusXM : Di
dời ăng-ten SiriusXM cùng giá đỡ và hướng dẫn từ bộ phụ
kiện đó. Lắp đặt cầu chì chính và kiểm tra hoạt động radio.

1

2

3
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[162B]1.
[162A]2.
Dây nối Loa 629004893.
Hình 10. Giắc kết nối loa chậu phía sau

11. Tải bộ khuếch đại EQ dựa trên cấu hình loa sử dụng phần
nháy của bộ khuếch đại của Công cụ Bảo dưỡng ở Đại lý
(kỹ thuật viên kỹ thuật số).

a. Kiểm tra bản cập nhật cho Hiệu chỉnh Bộ khuếch đại
Cơ sở.

b. Cài đặt phiên bản Hiệu chỉnh Cơ bản mới nhất, nếu
có sẵn bản Cập nhật.

c. Tiếp tục đến lắp đặt radio và chọn cấu hình loa mới.

d. EQ đúng dựa trên cấu hình loa có sẵn trong phần
thông tin.

e. Hoàn thành cài đặt lại radio với cấu hình loa mới.

f. Tiếp tục với lắp đặt bộ khuếch đại.

g. Tải Bộ khuếch đại EQ dựa trên cấu hình loa như đã
nêu trong phần lắp đặt radio.

h. Hoàn thành lắp đặt Bộ khuếch đại.

12. Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng dịch vụ để lắp đặt ống
gió, yếm ngoài, bình nhiên liệu và yên xe.

13. Tham khảo Tự chẩn đoán công tơ mét trong EDM để
xóa các mã được thiết lập trong quá trình cài đặt.
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PHỤ TÙNG

1

11

10

9

8

5

6

7

4

3

2

12
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Hình 11. Linh kiện dịch vụ, Boom! Bộ dụng cụ khuếch đại âm thanh

Bảng 3. Phụ tùng
Số bộ phậnMô tả (Số lượng)Mặt

hàng
12600087Đinh tán, chốt 1/4-20x3/16 (2)1
76000277Bộ khuếch đại2
69200489Dây nối, loa sau3
69200714Bó dây, kết nối loa sau4
7716Đai ốc khóa (2)5
926Vít đầu tròn có lỗ lục giác (2)6
76000330Khung, bộ khuếch đại, góc7
69200487Bó dây, bộ khuếch đại chính8
69200342Tấm keo dán (4)9
10006Dây thít cáp (10)10
76000349Khung, bộ khuếch đại gắn yếm xe11
12100052Vòng đệm (2)12
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+ –

Bạt phủ xe hình chữ S / LOA CHẬU FLHX

FLHTC/FLHTK
16 chiều

HOẶC

HOẶC

Các mẫu xe FLHTCU/FLHTK yêu cầu mua riêng 76000280 để thêm túi yên dưới hoặc Loa túi yên

Kênh đầu ra phía sau của bộ khuếch đại chính
Loa chậuHOẶCỐp HOẶCHạ xuống

+ –

16 chiều
16 chiều

4 chiều

FLHX
4 chiều

Giắc nối 22, 34, 35
299, B+& B-tất cả đều giống nhau
như bộ khuếch đại chính

69200489

4 chiều

Công suất

Công suất

Đầu vào

4 chiều

4 chiều

6 hoặc 8 Loa
Không thay đổi hệ thống bộ khuếch đại chính (trừ giắc nối 313*)

2 Hệ thống khuếch đại (Mở rộng loa)

LƯU Ý: Giắc nối [296]được kết nối với RADIOKÊNH ĐẦU RA PHÍA SAU[162]thông qua69200489 hoặc 69200714 trừ
Các mẫu xe FLHTKSE (xem bản nâng cấp dưới đây).

* Các mẫu xe FLHTKSE có kết nối cạnh PIN 296 gần đèn hậu
giắc nối được sử dụng để kết nối trực tiếp với dây nối bộ khuếch đại thứ cấp
69200490 giắc nối [296]
* ĐỐI VỚI TẤT CẢ các mẫu xe khác, cạnh pin (tín hiệu đầu vào bộ khuếch đại thứ cấp) sẽ
đến từ đầu nối [162] qua dây nối 69200489 (FLHX) hoặc 69200714
kết nối loa sau (FLHTCU/K).

is07747a

Hình 12. Cấu hình bộ khuếch đại

Bảng 4. Nâng cấp
NÂNG CẤP

Các mẫu xe FLHX với hệ thống 4 loa: nâng cấp lên Bộ khuếch đại chính
Ngắt kết nối bó dây thấp (69200612) từ đầu ra bó dây radio [162]. Kết nối lại với [313]
của bó dây khuếch đại cánh gió.

Hạ xuống

• Ngắt kết nối dây nối 69200489 từ bó dây đầu ra radio [162]. Kết nối lại với [313]
của bộ khuếch đại cánh gió

• Thay thế nắp thời tiết từ [313] ở [162].

Loa chậu/Bạt phủ xe
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